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THÔNG TIN ỨNG VIÊN

CANDIDATE INFORMATION

	1
	Job application/ Vị trí ứng tuyển:
	Working location/ Nơi làm việc:

	
	
	


I. PERSONAL INFORMATION/ THÔNG TIN BẢN THÂN:
	Fullname/ Họ và tên (caplock/chữ in hoa)
	

	D.O.B/ Ngày sinh:
	
	Birthplace/ Nơi sinh:
	

	Ethnic group/ Dân tộc: 
	
	Tôn giáo/ Religion:
	

	Gender/ Giới tính:

	 
	ID or Passport Number/ Số CMND/Hộ chiếu: 
	

	
	
	Issued date/ Ngày cấp:
	

	Email
	
	Issued place/ Nơi cấp: 
	

	Tel/Điện thoại:
	
	Mobiphone/ Di động:
	

	Permanent address/ Hộ khẩu thường trú:
	

	Current address/ Nơi ở hiện tại:
	

	Personal contact in emergency/ Thông tin người liên hệ khẩn khi cần:
	

	Married status/ Tình trạng hôn nhân:
	       Single/ Độc thân  (                                   Married/ Đã lập gia đình           (

	Health (serious injury, high blood pressure disease, genetic diseases)/Sức khỏe (có bị thương tật, cao huyết áp, bệnh di truyền): 
	

	Working type/ Loại hình làm việc:
	

	How many hours can you work per week? / Bạn có thể làm việc bao nhiêu giờ một tuần?
	

	Provinces where you can work or work for a long term/ Những tỉnh mà bạn có thể làm việc hoặc công tác dài hạn:
	

	Expectation salary/ Mức lương yêu cầu:
	

	When can you start working/ Bạn có thể bắt đầu làm việc:
	( Immedeiately/ Làm việc ngay                   ( Inform in advance/Thông báo trước ……… date/ngày

	Do you know anyone working at the company? (if there is full name and position)/Bạn có quen ai làm việc tại Công ty? (nếu có ghi rõ thông tin họ tên, vị trí):
	

	How do you know our recruitment info? /Bạn biết được thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua:
	( Website Vietnamworks   ( Newspaper/Báo chí  
( Relatives/Người thân
( Other/Khác (ghi rõ)


II. EDUCATION BACKGROUND/ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
	Time/Thời gian
	Name of school/Tên trường
	Major/Chuyên ngành
	Qualification/Bằng cấp
	Education type/ Loại hình đào tạo
	Grade/Xếp loại

	From/Từ
	To/Đến
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Certifications, other training courses/ Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác
	Time/Thời gian
	Training place/Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo
	Name of certificate/ Chứng chỉ/khóa đào tạo
	Grade/ Xếp loại

	From/Từ
	To/Đến
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Foreign language/ Ngoại ngữ
	Certificate score/Trình độ/điểm thi chứng chỉ
	Listening/Nghe
	Speaking/Nói
	Reading/Đọc
	Writing/Viết

	
	
	(Good, Fair, Medium/Tốt, Khá, Trung bình, Yếu)

	English/Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. WORKING EXPERIENCE/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Please list the nearest 03 companies/ Vui lòng liệt kê 03 công ty làm việc gần nhất
	From/Từ
	
	To/Đến
	
	Company name/Tên công ty
	

	Position/Vị trí
	
	Salary/Mức lương
	

	Brief description of work and achievements. If you are manager, how many employees you have managed/ Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số nhân viên đã quản lý.
	Reason to leave/ Lý do nghỉ việc

	
	

	
	

	
	

	
	


IV. FAMILY INFORMATION/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH
	Full name/ Họ và tên
	D.O.B/Năm sinh
	Male/ Giới tính
	Relation/ Quan hệ
	Occupation/ Nghề nghiệp
	Working place/ Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


V. REFERENCE/ THÔNG TIN THAM CHIẾU
	Please provide at least 01 person (names, contact information and career information)

	The 1st person/ Người thứ 1

	Full name/Họ và tên:
	

	Position/Nghề nghiệp:
	

	Working place/Nơi làm việc:
	

	Address/ Địa chỉ:
	

	Email:
	

	Tel/Điện thoại:
	
	Mobiphone/ Di động:
	


VI. COMMITMENT/ CAM KẾT
	VII.     I hereby certify that all of the information provided above is true. I accept the investigation and examination of personal information needed in the recruitment decision process. I undertake not to sue where I have worked, studied or who provided information to the company during the due diligence process.

VIII.     If any information I give is incorrect or incomplete, the company may refuse to hire, or fire if I have been accepted\Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin cung cấp trên là đúng sự thật. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho công ty trong quá trình thẩm tra. 

IX.     Nếu bất kỳ thông tin nào tôi khai là không đúng hoặc không đầy đủ thì công ty có thể từ chối tuyển dụng, hoặc sa thải nếu tôi đã được tiếp nhận.

	
	BRVT, date/ngày……month/tháng…..year/năm 2021
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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